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Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc phê duyệt Danh mục Dự án khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ 

thuộc Dự án khoa học và công nghệ của sản phẩm quốc gia
"Sâm ViẹtNain"•

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Gông nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia 
đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt bố sung danh mục sản phấm quốc gia thuộc 
Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và 
phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia;

Xét kết quả làm việc của các Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt 
Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia Sâm Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế- 
kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương 
trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia và Chủ nhiệm Chương trình phát triển 
sản phẩm quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 06 Dự án khoa học và công nghệ và 18 
nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ của sản phẩm quốc gia "Sâm Việt 
Nam" (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).



Điều 2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ 
Ke hoạch - Tài chính, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc 
gia, Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia và các đơn vị có 
liên quan tổ chức xét duyệt, thẩm định các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và 
công nghệ theo quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ 
thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương 
trình khoa học và công nghệ quốc gia, Chủ nhiệm Chương trình phát triển sản 
phẩm quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
-Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG
- Lưu: VT, CNN.



Phụ [ục

DAN OA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHIỆM v ụ  THUỘC Dự ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỦA SẢN PHẨM QUỐC GIA "SÂM VIỆT NAM"

Ịnh số 4025/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

T
chung

của 
nhiệm 

vụ thuộc 
D ự án 

KH& CN

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Dự kiến sản phẩm Phương thức 
thực hiện, dự  

kiến tổ chửc chủ 
trì (trường hợp 
giao trực tiếp)

Ghi chủ

1 2 3 4 5 6 7

1 Dự án KH&CNsốl:

Hoàn thiện các giải 
pháp KH&CN trong 
sản xuất cây giống từ 
hạt và trồng Sâm Ngọc 
Linh 0’ quy mô công 
nghiệp tai tỉnh Quảng 
Nam.

Hoàn thiện được các giải 
pháp KH&CN trong sản 
xuất cây giống từ hạt và 
trồng Sâm Ngọc Linh ở 
quy mô công nghiệp tại 
tỉnh Quăng Nam bao 
gồm: quy trình sản xuất 
giống; quy trình trồng, 
chăm sóc, bảo vệ thực 
vật, thu hoạch, sơ chế, 
bảo quản Sâm Ngọc 
Linh trồng dưới tán 
rừng; quy trình trồng, 
chăm sóc, bảo vê thưc 
vật, thu hoạch, sơ chế,

- Quy trình sản xuất hạt giống và cây giống từ 
hạt phù hợp với địa bàn tại tỉnh Quảng Nam 
được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống, cây giống từ 
hạt.

- Quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, 
thu hoạch, sơ chế, bảo quản Sâm Ngọc Lỉnh 
trồng dưới tán rừng phù hợp vói hưửng dẫn 
GACP-WHO và địa bàn tại tỉnh Quảng Nam 
được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, 
thu hoạch, sơ chế, bảo quản Sâm Ngọc Linh 
trồng tập trung dưới giàn mái che phù hợp 
vói hướng dẫn GACP-YVHO và địa bàn tại

Xét giao trực 
tiếp cho:

Trung tâm 
phát triển 
Sâm Ngọc 
Linh và Dược 
liệu - Sở 
NN&PTNT 
tỉnh Quảng 
Nam, UBND 
tỉnh Quảng 
Nam.



bảo quản Sâm Ngọ 
Linh năng suất cao trồng 
tập trung dưới giàn mái 
che.

tỉnh Quảng Nam được cơ quan có thẩm 
quyền ban hành.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh 
trưởng phát triển và động thái tích lũy hoạt 
chất và chất lượng của Sâm Ngọc Linh trong 
quá trình thực hiện dự án.

- Các mô hình sản xuất giống và dược liệu 
Sâm Ngọc Linh ở quy mô công nghiệp và sản 
phẩm thu được.

1 1.1 DựánSXTN 1:

Hoàn thiện quy trình sản 
xuất cây giống Sâm 
Ngọc Linh từ hạt ở quy 
mô công nghiệp phù hợp 
với điều kiện canh tác 
tại tỉnh Quảng Nam.

- Xây dựng được vườn cây 
mẹ (vườn giống gốc), 
vườn nhân hạt giống và 
vườn ưom cây giống tại 
Quảng Nam;

- Hoàn thiện được quy 
trình sản xuất hạt giống và 
cây giống Sâm Ngọc Linh 
từ hạt ở quy mô công 
nghiệp tại tỉnh Quảng 
Nam.

- Quy trình sản xuất hạt giống và cây giống từ 
hạt phù họp với địa bàn tại tỉnh Quảng Nam 
được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống, cây giống từ 
hạt.

- 03 Vườn cây mẹ (vườn giống gốc) được công 
nhận bởi Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam: 1 
ha/vườn với số lượng cây mẹ > 20.000 cây/ha.

- 03 Vườn nhân hạt giống: 2-3ha/vườn với số 
lượng cây > 20.000 cây/ha.

- 03 Vườn ươm cây giống công suất > 200.000 
cây giống/năm/vườn.

- Tối thiểu 1,5 triệu cây giống đạt tiêu chuẩn cơ 
sở.

Xét giao trực 
tiếp cho:

Trung tâm 
phát triển Sâm 
Ngọc Linh và 
Dược liệu - 
Sở
NN&PTNT 
tỉnh Quảng 
Nam, UBND 
tỉnh Quảng 
Nam.

2 1.2 Dự án SXTN 2:

Hoàn thiện quy trình 
trồng, chăm sóc, bảo vệ

- Hoàn thiện được quy 
trình trồng, chăm sóc, bảo

- Quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, thu 
hoạch, sơ chế, bảo quản Sâm Ngọc Linh trồng

Xét giao trực 
tiếp cho:

Trung tâm



thực vật, thu hoạch, sơ 
chế, bảo quản Sâm Ngọc 
Linh trồng dưới tán rừng 
ở quy mô công nghiệp 
tại tỉnh Quảng Nam.

vệ thực vật, thu hoạch, sơ 
chế, bảo quản Sâm Ngọc 
Linh trồng dưới tán rừnị 
phù hợp với hướng dẫi 
GACP-WHO ở quy mô 
công nghiệp.

- Xây dựng được mô hình 
sản xuất Sâm Ngọc Linh 
dưới tán rừng tại tỉnh 
Quảng Nam.

dưới tán rừng phù họp với hướng dẫn GACI 
WHO và địa bàn tại tỉnh Quảng Nam được c 
quan có thẩm quyền ban hành.

- 05 mô hình sản xuất Sâm Ngọc Linh với diện 
tích quy đổi tương đương 3-5ha/mô hình có 
năng suất tăng > 10% so với quy trình hiện hành.

- Sản phẩm Sâm Ngọc Linh tương đương tối 
thiểu 500 kg dược liệu Sâm Ngọc Linh theo tiêu 
chuẩn Dược điển Việt Nam 5.

phát triển s 
Ngọc Linh và 
Dược liệu -
Sở
NN&PTNT 
tỉnh Quảng 
Nam, UBND 
tỉnh Quảng 
Nam.

3 13 Dự án SXTN 3:

Hoàn thiện quy trình 
trồng, chăm sóc, bảo vệ 
thực vật, thu hoạch, sơ 
chế, bảo quản Sâm Ngọc 
Linh năng suất cao trồng 
tập trung dưới giàn mái 
che tại tỉnh Quảng Nam.

- Hoàn thiện được quy 
trình trồng, chăm sóc, bảo 
vệ thực vật, thu hoạch, sơ 
chế, bảo quản Sâm Ngọc 
Linh trồng tập trung dưới 
giàn mái che phù hợp với 
hướng dẫn GACP-WHO ở 
quy mô công nghiệp với 
năng suất tăng thêm tối 
thiểu 30%, chất lượng 
tương đương so với quy 
trình hiện hành.

- Xây dựng được mô hình 
sản xuất Sâm Ngọc Linh 
trồng tập trung dưới giàn 
mái che tại tinh Quảng 
Nam.

- Quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, thu 
hoạch, sơ chế, bảo quản Sâm Ngọc Linh trồng 
tập trung dưới giàn mái che phù họp với hướng 
dẫn GACP-WHO tại tỉnh Quảng Nam được cơ 
quan có thẩm quyền ban hành.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng 
phát triển và động thái tích lũy hoạt chất và chất 
lượng của Sâm Ngọc Linh trong quá trình thực 
hiện dự án.

- 03 mô hình sản xuất Sâm Ngọc Linh trồng tập 
trung dưới giàn mái che với diện tích l-2ha/mô 
hình có năng suất tăng thêm > 30%, chất lượng 
tương đương so với quy trình hiện hành.

- Sản phẩm Sâm Ngọc Linh tương đương tối 
thiểu 200 kg dược liệu Sâm Ngọc Linh theo tiêu 
chuẩn Dược điển Việt Nam 5.

Xét giao trực 
tiếp cho:

Trung tâm 
phát triển Sâm 
Ngọc Linh và 
Dược liệu -
Sở
NN&PTNT 
tinh Quảng 
Nam, UBND 
tỉnh Quảng 
Nam.



2 Dự án KH&CN số 2:
Nghiên cứu và hoàn 
thiện quy trình sản 
xuất cây giống in-vitro 
Sâm Ngọc Linh ở quy 
mô công nghiệp tại 
tỉnh Quảng Nam.

Nghiên cứu và hoàn 
thiện được quy trình sản 
xuất cây giống in-vitro 
Sâm Ngọc Linh ở quy 
mô công nghiệp tại tỉnh 
Quảng Nam.

- Quy trình sản xuất cây giống ỉn-vitro Sâi 
Ngọc Linh công suất > 100.000 cây giống/năi 
phù họp vói địa bàn tại tỉnh Quảng Nai 
được cơ quan có thẩm quyền ban hành.
- Tiêu chuẩn cơ sở của cây giống in-vitro.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sin 
trưởng phát triển và động thái tích lũy hoí 
chất của Sâm Ngọc Linh trồng từ cây giốn 
in-vitro.

- Các mô hình sản xuất giống in-vỉtro Sâi 
Ngọc Linh ở quy mô công nghiệp và sản 
phẩm thu đượ

Xét giao trực 
tiếp cho:

Công ty 
TNHH Sâm 
Sâm, UBND 
tỉnh Quảng 
Nam.

4 2.1 Dự án SXTN 1:

Hoàn thiện quy trình sản 
xuất cây giống in-vitro 
Sâm Ngọc Linh phù hợp 
với điều kiện canh tác 
tại tỉnh Quảng Nam.

Hoàn thiện được quy trình 
sản xuất cây giống in-vỉtro 
Sâm Ngọc Linh phù hợp 
với điều kiện canh tác tại 
tỉnh Quảng Nam.

- Quy trình sản xuất cây giống in-vitro Sâm 
Ngọc Linh công suất > 100.000 cây giống/năm 
phù họp với địa bàn tại tỉnh Quảng Nam được cơ 
quan có thẩm quyền ban hành.

- Tiêu chuẩn cơ sở của cây giống in-vitro.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng 
phát triển và động thái tích lũy hoạt chất của 
Sâm Ngọc Linh trồng từ cây giống in-vỉtro.

- Mô hình trồng khảo nghiệm Sâm Ngọc Linh từ 
cây giống ỉn-vitro với diện tích > 3ha, có so sánh 
với mô hình trồng từ hạt.

- Tối thiểu 300.000 cây giống ỉn-vitro đạt tiêu 
chuẩn cơ sở.

Xét giao trực 
tiếp cho:

Công ty 
TNHH Sâm 
Sâm, UBND 
tỉnh Quảng 
Nam.



3 Dự án KH &CN số 3:

Hoàn thiện các giải 
pháp khoa học và công 
nghệ trong sản xuất 
cây giống từ hạt 
trồng Sâm Ngọc Linh ở 
quy mô công nghiệp tại 
tỉnh Kon Tum.

Hoàn thiện được các giải 
pháp khoa học và công 
nghệ trong sản xuất cây 
giống từ hạt và trồng 
chăm sóc, bảo vệ thực 
vật, thu hoạch, sơ chế, 
bảo quản Sâm Ngọc 
Linh ở quy mô công 
nghiệp.

- Quy trình sản xuất hạt giống và cây giống t 
hạt phù hợp vói địa bàn tại tỉnh Kon Tui 
được cơ quan có thẩm quyền ban hành.
- Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống, cây giống từ 
hạt.
- Quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, 
thu hoạch, sơ chế, bảo quản Sâm Ngọc Linh 
phù họp với hướng dẫn GACP-WHO tại tỉnh 
Kon Tum được cơ quan có thẩm quyền ban 
hành.
- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh 
trưởng phát triển và động thái tích lũy hoạt 
chất và chất lượng của Sâm Ngọc Linh trong 
quá trình thực hiện dự án.

- Các mô hình sản xuất giống và dược liệu 
Sâm Ngọc Linh ở quy mô công nghiệp và sản 
phẩm thu được.

Xét giao trực 
tiếp cho:

Công ty cỗ 
phần Sâm 
Ngọc Linh 
Kon Tum, 
UBND tỉnh. 
Kon Tum.

5 3.1. DựánSXTM 1:

Hoàn thiện quy trình sản 
xuất cây giống Sâm 
Ngọc Linh từ hạt ở quy 
mô công nghiệp tại tỉnh 
Kon Tum.

- Xây dựng được vườn cây 
mẹ (vườn giống gốc), 
vườn nhân hạt giống và 
vườn ươm cây giống tại 
tỉnh Kon Tum;

- Hoàn thiện được quy 
trình sản xuất hạt giống và 
cây giống Sâm Ngọc Linh 
từ hạt ở quy mô công

- Quy trình sản xuất hạt giống và cây giống từ 
hạt phù hợp với địa bàn tại tỉnh Kon Tum được 
cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống, cây giống từ 
hạt.

- 03 Vườn cây mẹ (vườn giống gốc) được công 
nhận bởi Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum: 1 
ha/vườn với số lượng cây mẹ > 20.000 cây/ha.

- 03 Vườn nhân hạt giống: 2-3ha/vườn với số

Xét giao trực 
tiếp cho:

Công ty cổ 
phần Sâm 
Ngọc Linh 
Kon Tum, 
UBND tỉnh 
Kon Tum.



nghiệp tại tỉnh Kon Tum. lượng Cí / / '  .000 cây/hg

- 03 Vườn ươm cây giống công suất > 200.000 
cây giống/năm/vườn.

- Tối thiểu 1,5 triệu cây giống đạt tiêu chuẩn cơ SC

6 3.2 Dự án SXTN 2:

Hoàn thiện quy trình 
trồng, chăm sóc, bảo vệ 
thực vật, thu hoạch, sơ 
chế, bảo quản Sâm Ng 
Linh ở quy mô cô 
nghiệp tại tỉnh Kon 
Tum.

- Hoàn thiện được quy 
trình trồng, chăm sóc, bảo 
vệ thực vật, thu hoạch, sơ 
chế, bảo quản Sâm Ngọc 
Linh phù họp với hướng 
dẫn GACP-WHO ở quy 
mô công nghiệp.

- Xây dựng được mô hình 
sản xuất Sâm Ngọc Linh 
tại tỉnh Kon Tum.

- Quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, th 
hoạch, sơ chế, bảo quản Sâm Ngọc Linh trồn 
dưới tán rừng phù hợp với hướng dẫn GACI 
WHO tại tỉnh Kon Turn được cơ quan có thẩi 
quyền ban hành.

- 05 mô hình sản xuất Sâm Ngọc Linh với diệ 
tích 3-5ha/mô hình có năng suất tăng tht 
10% so với quy trình hiện hành.

- Sản phẩm Sâm Ngọc Linh tương đương tối 
thiểu 500 kg dược liệu Sâm Ngọc Linh theo tiêu 
chuẩn Dược điển Việt Nai

Xét giao trực 
tiếp cho:

Công ty cổ 
phần Sâm 
Ngọc Linh 
Kon Tum, 
UBND tỉnh 
Kon Tum.

4 Dự án KH &CN số 4:

Nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ cao phát 
triển dược liệu Sâm 
Ngọc Linh và sản 
phẩm chế biến từ Sâm 
Ngọc Linh tại tỉnh Kon 
Tum.

- Nghiên cứu, ứng dụng, 
hoàn thiện được một số 
công nghệ cao phát triển 
dược liệu Sâm Ngọc Linh 
tại Kon Tura bao gồm: 
quy trình sản xuất cây 
giống ỉn-vitro Sâm Ngọc 
Linh; quy trình sản xuất 
cây giống in-vitro bằng 
công nghệ tế bào ứng 
dụng bioreactor và quy 
trình sản xuất Sâm Ngọc

- Quy trình sản xuất cây giống in-vitro Sâm 
Ngọc Linh công suất > 100.000 cây giống/năm 
phù họp với địa bàn tại tỉnh Kon Turn được 
cơ quan có thấm quyền ban hành.

- Quy trình sản xuất cây giống ìn-vitro bằng 
công nghệ tế bào ứng dụng bioreactor công 
suất > 100.000 cây giống/năm phù họp với địa 
bàn tại tỉnh Kon Tum.

- Quy trình sản xuất cây giống từ hạt trong 
vườn ươm thông minh phù họp với địa bàn

Xét giao trực 
tiếp cho:

Trung tâm 
ươm tạo và 
hỗ trợ doanh 
nghiệp
KH&CN 
Cục phát 
tr iể n  thị 
trường 
doanh nghiệp 
KH&CN, Bộ



Linh trong nhà kính; quy 
trình sản xuất cây giống 
Sâm Ngọc Linh từ hạt 
trong vườn ưom thông 
minh; quy trình ứng 
dụng chỉ thị phân tử và 
công nghệ phá ngủ nghỉ 
trong sản xuất giống và 
quy trình canh tác Sâm 
Ngọc Linh tập trung 
trong nhà màng.
- Hoàn thiện được quy 
trình công nghệ sản xuất 
một số sản phẩm chế 
biến có giá trị gia tăng 
cao từ Sâm Ngọc Linh 
bao gồm: Sâm Ngọc
Linh chế biến và sản 
phẩm kích thích miễn 
dịch, bảo vệ gan từ Sâm 
Ngọc Linh chế biến dưói 
dạng cốm, viên nang 
mềm; viên sủi bọt có tác 
dụng tăng lực từ Sâm 
Ngọc Linh và Nhộng 
trùng thảo.

tại tỉnh Kon Tum được cơ quan có thẩm 
quyền ban hành.
- Quy trình ứng dụng công nghệ phá ngủ nghỉ 
để sản xuất cây giống từ hạt với tỷ lệ cây đủ 
tiêu chuẩn xuất vườn tăng thêm > 20% so vói 
quy trình hiện hành.

- Quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, 
thu hoạch, sơ chế, bảo quản Sâm Ngoe Linh 
trồng tập trung trong nhà kính, nhà màng và 
dưới tán rừng.
- Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống, cây giống từ 
hạt trong vườn ươm thông minh và cây giống 
in-vitro bằng các công nghệ nêu trên.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh 
trưởng phát triển và động thái tích lũy hoạt 
chất và chất lượng của Sâm Ngọc Linh trồng 
từ cây giống của dự án.

- Các mô hình sản xuất giống và dược liệu 
Sâm Ngoe Linh ở quy mô công nghiêp và sản 
phẩm thu được.
- Quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh chế biến 
quy mô 100 kg nguyên liệu tươi/mẻ và quy 
trình sản xuất cốm Sâm Ngọc Linh chế biến 
quy mô 20 kg/mẻ; quy trình sản xuất viên 
nang mềm Sâm Ngọc Linh chế biến quy mô 
30.000 viên/lô có tác dụng kích thích miễn 
dịch, bảo vệ gan.
- Quy trình sản xuất viên sủi bọt quy mô tối 
thiểu 30.000 viên/lô từ cao định chuẩn Sâm

KH&CN.



Ngọc Linh, Nhộng trùng thảo có tác dụng 
tăng lực.

- Tiêu chuẩn cơ sử của nguyên liệu, bán thành 
phẩm và thành phẩm.
- Báo cáo kết quả đánh giá tính an toàn và tá 
dụng dược lý có liên quan của sản phẩm.
- Báo cáo kết quả đánh giá độ ổn định của sả 
phẩm.
- Thành phẩm sản xuất được đủ điều kiện lư 
hành theo quy định của Bộ Y tế

7 4.1 DựánSXTN 1:

Hoàn thiện quy trình sản 
xuất cây giống ỉn-vỉtro 
Sâm Ngọc Linh phù hợp 
với điều kiện canh tác 
tại tỉnh Kon Tum.

Hoàn thiện được quy trình 
sản xuất cây giống in-vitro 
Sâm Ngọc Linh phù hợp 
với điều kiện canh tác tại 
tỉnh Kon Tum.

- Quy trình sản xuất cây giống in-vỉtro Sâi 
Ngọc Linh công suất > 100.000 cây giống/năm 
phù hợp với địa bàn tại tỉnh Kon Tum được cơ 
quan có thẩm quyền ban hành.

- Tiêu chuẩn cơ sở của cây giống in-vỉtro.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng 
phảt triển và động thái tích lũy hoạt chất của 
Sâm Ngọc Linh trồng từ cây giống in-vitro.

- Mô hình trồng khảo nghiệm Sâm Ngọc Linh từ 
cây giống in-vỉtro với diện tích > 3 ha, có so sánh 
với mô hình trồng từ hạt.

- Tối thiểu 300.000 cây giống in-vitro đạt tiêu 
chuẩn cơ sở.

Xét giao trực 
tiếp cho:

Trung tâm 
ươm tạo và hỗ 
trợ doanh 
nghiệp 
KH&CN 
Cục phát triển 
thị trường 
doanh nghiệp 
KH&CN, Bộ 
KH&CN.

8 4.2 Dự án SXTN 2:

Hoàn thiện quy trình sản 
xuất cây giống in-vitro

- Hoàn thiện được quy 
trình sản xuất cây giống

- Quy trình sản xuất cây giống ìn-vitro bằng 
công nghệ tế bào ứng dụng bioreactor công suất

Xét giao trực 
tiêp cho:

Công ty cổ



bằng công nghệ tế bào 
ứng dụng bioreactor và 
sản xuất Sâm Ngọc Linh 
tại tỉnh Kon Tum.

in-vitro bằng công nghệ tế 
bào ứng dụng bioreactor 
phù hợp với điều kiện 
canh tác tại tỉnh Kon Tum.

- Hoàn thiện được quy 
trình sản xuất Sâm Ngọ< 
Linh dưới tán rừng và 
trong nhà kính từ cây 
giống của dự án tại tỉnh 
Kon Tum.

> 100.000 cây giống/năm phù hợp với địa bả 
tại tỉnh Kon Tum được cơ quan có thẩm quyề 
ban hành.

- Quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh trong nhà kính.

- Tiêu chuẩn cơ sở của cây giống in-vitro.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng 
phát triển và động thái tích lũy hoạt chất và chất 
lượng của Sâm Ngọc Linh trồng từ cây giống 
của dự án.

- Mô hình trồng khảo nghiệm Sâm Ngọc Linh từ 
cây giống in-vitro với diện tích > 3ha, có so sánh 
với mô hình trồng từ hạt.

- Mô hình sản xuất Sâm Ngọc Linh từ cây giống 
in-vitro dưới tán rừng với diện tích > 5ha.

- Mô hình sản xuất Sâm Ngọc Linh từ cây giống 
in-vitro trong nhà kính với diện tích > 3.000m2.

- Tổi thiểu 300.000 cây giống in-vitro đạt tiêu 
chuẩn cơ sở.
- Sản phẩm Sâm Ngọc Linh tương đương tối 
thiểu 200 kg dược liệu Sâm Ngọc Linh theo tiêu 
chuẩn Dược điển Việt Nam 5.

phần rượu 
Sâm Ngọc 
Linh Kon 
Tum, UBND 
tỉnh Kon 
Tum.

9 4.3 Dự án SXTN 3:

Hoàn thiện quy trình sản 
xuất cây giống Sâm 
Ngọc Linh từ hạt trong 
vườn ươm thông minh 
phục vụ sản xuất tại tỉnh 
Kon Tum.

- Xây dựng được vườn cây 
mẹ (vườn giong gốc), 
vườn nhân hạt giống và 
vườn ươm thông minh để 
ươm cây giống tại tỉnh 
Kon Tum;

- Quy trình sản xuất cây giống từ hạt trong vườn 
ươm thông minh phù họp với địa bàn tại tỉnh Kon 
Turn được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Tiêu chuẩn cơ sở của cây giống từ hạt.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng

Xét giao trực 
tiếp cho:

Công ty 
TNHH một 
thành viên 
Lâm nghiệp 
Đắk Tô,



- Hoàn thiện được quy 
trình sản xuất cây giống từ 
hạt trong vườn ươm thônỊ 
minh tại tỉnh Kon Tum.

phát triển và động thái tích lũy hoạt chất và chất 
lượng của Sâm Ngọc Linh trồng từ cây giống 
của dự án.

- Vườn cây mẹ (vườn giống gốc) được công 
nhận bởi Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum diện tích 
lha với số lượng cây mẹ > 20.000 cây/vườn.

- Vườn nhân hạt giống diện tích 2-3 ha vói sổ 
lượng cây > 20.000 cây/ha.

- Vườn ươm thông minh cây giống công suất > 
200.000 cây giống/năm.

- Mô hình trồng khảo nghiệm Sâm Ngọc Linh từ 
cây giống của dự án với diện tích > 3ha, có so 
sánh với mô hình hiện có.

- Tổi thiểu 500.000 cây giống đạt tiêu chuẩn cơ sở.

UBND tỉnh 
Kon Tum.

10 4.4 Dự án SXTN 4:

Hoàn thiện quy trình 
ứng dụng chỉ thị phân tử 
và công nghệ phá ngủ 
nghỉ trong sản xuất 
giống ổn định, hiệu quả 
và canh tác Sâm Ngọc 
Linh tập trung trong nhà 
màng.

- ứng dụng được chỉ thị 
phân tử để chọn lọc vườn 
cây mẹ (vườn giống gốc) 
Sâm Ngọc Linh chất 
lượng cao, đồng nhất.

- Hoàn thiện được quy 
trình ứng dụng công nghệ 
phá ngủ nghỉ để sản xuất 
hạt giống và cây giống 
Sâm Ngọc Linh từ vườn 
cây mẹ (vườn giống gốc) 
chất lượng ổn định ở quy 
mô công nghiệp đạt tỷ lệ

- Quy trình ứng dụng chỉ thị phân tử để chọn lọc 
cây mẹ (cây giống gốc) Sâm Ngọc Linh chất 
lượng cao, đồng nhất.

- Quy trình ứng dụng công nghệ phá ngủ nghỉ để 
sản xuất cây giống từ hạt vói tỷ lệ cây đủ tiêu 
chuẩn xuất vườn tăng thêm > 20% so với quy 
trình hiện hành.

- Quy trình trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, thu 
hoạch, sơ chế, bảo quản Sâm Ngọc Linh tập 
trung trong nhà màng.

- Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống, cây giống từ 
hạt.

Xét giao trực 
tiếp cho:

Công ty cổ 
phần Sâm 
Ngọc Linh Tu 
Mơ Rông Kon 
Tum, UBND 
tỉnh Kon 
Tum.



cây đủ tiêu chuẩn xuất 
vườn tăng thêm > 20% so 
với quy trình hiện hành.

- Hoàn thiện được quy 
trình trồng, chăm sóc, bảo 
vệ thực vật, thu hoạch, sơ 
chế, bảo quản Sâm Ngọc 
Linh trồng tập trung trong 
nhà màng.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng 
phát triển và động thái tích lũy hoạt chất và chất 
lượng của Sâm Ngọc Linh trồng từ cây giốn 
của dự án.

- Vườn cây mẹ (vườn giống gốc) được công 
nhận bởi Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum: 1 ha với 
số lượng cây mẹ > 20.000 cây/ha.

- Vườn nhân hạt giống trong nhà màng: l-2ha 
với số lượng cây > 25.000 cây/ha.

- Vườn ươm cây giống trong nhà màng với công 
suất > 300.000 cây giống/năm.

- Mô hình sản xuất Sâm Ngọc Linh trồng tập 
trung trong nhà màng với diện tích 3 ha, có năng 
suất tăng thêm > 30%, chất lượng tương đương 
so với quy trình hiện hành.

- Tối thiểu 500.000 cây giống đạt tiêu chuẩn cơ 
sở.

- Sản phẩm Sâm Ngọc Linh tương đương tối 
thiểu 200 kg dược liệu Sâm Ngọc Linh theo tiêu 
chuẩn Dược điển Việt Nam 5.

11 4.5 Dự án SXTN 5:

Hoàn thiện quy trình và 
sản xuất thử nghiệm 
Sâm Ngọc Linh chế biến 
và sản phẩm kích thích 
miễn dịch, bảo vệ gan từ 
Sâm Ngọc Linh chế biến 
dưới dạng cốm, viên

Hoàn thiện được quy trình 
sản xuất Sâm Ngọc Linh 
chế biến và sản phẩm kích 
thích miễn dịch, bảo vệ 
gan từ Sâm Ngọc Linh chế 
biến dưới dạng cổm, viên 
nang mềm ở quy mô công

- Quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh chế biến 
quy mô 100 kg nguyên liệu tươi/mẻ.

- Quy trình sản xuất cốm Sâm Ngọc Linh chế 
biến quy mô 20 kg/mẻ.
- Quy trình sản xuẩt viên nang mềm Sâm Ngọc 
Linh chế biến quy mô 30.000 viên/lô.

Xét giao trực 
tiếp cho:

Trung tâm 
ươm tạo và hỗ 
trợ doanh 
nghiệp 
KTỈ&CN 
Cục Phát triển



nang mềm» nghiệp. - TCCS của nguyên liệu, bán thành phẩm V 
thành phẩm.

- Báo cáo kết quả đánh giá tính an toàn và tá 
dụng kích thích miễn dịch, bảo vệ gan của cá 
sản phẩm.

- Báo cáo kết quả đánh giá độ ổn định của các 
sản phẩm.

- 10 kg Sâm Ngọc Linh chế biến; 10 kg cốm 
Sâm Ngọc Linh chế biển (nhiều dạng đóng gói); 
150.000 viên nang mềm Sâm Ngọc Linh chế 
biến được phép lưu hành theo quy định của Bộ
Y tế.

thi trường và 
doanh nghiệp
KH&CK. ỡb 
KH&CN.

12 4.6 Dự án SXTN 6:

Hoàn thiện quy trình và 
sản xuất thử nghiệm 
viên sủi bọt có tác dụng 
tăng lực từ Sâm Ngọc 
Linh và Nhộng trùng 
thảo.

Hoàn thiện được quy trình 
sản xuất viên sủi bọt có 
tác dụng tăng lực từ Sâm 
Ngọc Linh và Nhộng 
trùng thảo ở quy mô công 
nghiệp.

- Quy trình sản xuất cao định chuẩn Sâm Ngọc 
Linh, Nhộng trùng thảo giàu hoạt tính tăng lực.

- Quy trình sản xuất viên sủi bọt quy mô tối 
thiểu 30.000 viên/lô từ cao định chuẩn Sâm 
Ngọc Linh, Nhộng trùng thảo có tác dụng tăng 
lực.

- TCCS của nguyên liệu, bán thành phẩm và 
thành phẩm.

- Báo cáo kết quả đánh giá tính an toàn và tác 
dụng tăng lực của sản phẩm.

- Báo cáo kết quả đánh giá độ ổn định của sản 
phẩm.

- Tối thiểu 150.000 viên sủi bọt được phép lưu 
hành theo quy định của Bộ Y tế.

Xét giao trực 
tiếp cho:

Công ty cổ 
phần Sâm 
Ngọc Linh Tu 
Mơ Rông Kon 
Tum, UBND 
tỉnh Kon 
Tum.



Dự án KH&CN số 5:

Nghiên cửu kiểm định 
chất lương, tuyển chọn 
giống và hoàn thiện 
quy trình công nghệ 
sản xuất chế phẩm 
dinh dưỡng cây trồng, 
bảo vệ thực vật chuyên 
dụng cho Sâm Ngọc 
Linh.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu 
và quy trình kiểm định 
đồng bộ về hình thái 
thực vật, sinh học phân 
tử và hóa học của các 
loài thuộc chi Panax ở 
Việt Nam.

- Hoàn thành được việc 
giải trình tự hệ gen nhân 
của Sâm Ngọc Linh làm 
cơ sở lập bản đồ di 
truyền phục vụ công tác 
chọn tạo giống và bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ đối 
vói Sâm Ngọc Linh.

- Tuyển chọn được giống 
Sâm Ngọc Linh cho năng 
suất, chất lượng cao và 
ổn định phục vụ nhân 
giống Sâm Ngọc Linh.

- Hoàn thiện được quy
trình công nghệ sản xuất 
chế phẩm dinh dưỡng 
cây trồng và bảo vệ thực 
vật chuyên dụng cho 
Sâm Ngọc Linh phục vụ 
canh tác ở quy mô công 
nghiệp-______________ _

Xét giao trực

- Cơ sở dữ liệu và quy trình kiểm định đồng 
bộ về hlnh thái thực vật, sinh học phân tử và 
hóa học của các loài thuộc chi Panax ở Việt 
Nam phục vụ công tác tuyến chọn giống và 
kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa từ 
Sâm Việt Nam.

tiếp cho:

Viện Dược 
liệu, Bộ Y tế.

- Trình tự đầy đủ bộ gen nhân kèm theo chú 
giải các nhóm gen chức năng của Sâm Ngọc 
Lỉnh được đăng ký trên Ngân hàng gen quốc 
tế và bản đồ phác thảo hệ gen nhân (draft 
genome) của Sâm Ngọc Linh được đăng trên 
tạp chí ISI.

- Bộ chỉ thị phân tử đặc hiệu dùng trong phân 
loại và chọn tạo giống Sâm Ngọc Linh.

- Giống Sâm Ngọc Linh cho năng suất, chất 
lượng cao và ổn định, phục vụ nhân giống để 
sản xuất Sâm Ngọc Linh ở quy mô hàng hoá 
thu được từ kết quả khảo nghiệm tập đoàn 
mẫu giống Sâm Ngọc Linh thu thập từ doanh 
nghiệp, địa phương.

- Quy trình sản xuất và sử dụng giá thể nền 
hữu cơ, chế phẩm vi sinh vật chức năng và 
chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh hại 
chuyên dụng cho Sâm Ngọc Linh phục vụ sản 
xuất giống và canh tác ở quy mô công nghiệp 
tại Quảng Nam và Kon Tum.



13 5.1 Đề tài 1:

Nghiên cứu xây dựng cơ 
sở dữ liệu và quy trình 
kiểm định đồng bộ về 
hình thái thục vật, sinh 
học phân tử và hóa b 
của các loài thuộc chi 
Panax ở Việt Nam.

Xây dụng đuợc cơ sở dữ 
liệu và quy trình kiểm 
định đồng bộ về hình thái 
thực vật, sinh học phân tử 
và hóa học của các loà 
thuộc chi Panax ở Việ 
Nam phục vụ công tác 
tuyển chọn giống và kiểm 
soát chất luợng sản phẩm 
hàng hóa từ Sâm Việt 
Nam.

- Bộ tiêu bản (khô và ngâm) và mẫu duợc liệu 
chuẩn các loài/thứ thuộc chi Panax ở Việt Nam.

- Cơ sở dữ liệu về đặc điểm hình thái thực vật 
(bản mô tả, hình vẽ, ảnh chụp, vi phẫu, bột), sinh 
học phân tử (các vùng gen dùng trong phân loạ 
và hóa học (định tính bằng phản ứng hóa học V 
dấu vân tay sắc ký lớp mỏng - TLC, sắc ký lỏn - 
hiệu năng cao - HPLC; định luợng thành phầ 
hóa học chính bằng HPLC) của các loài/th 
thuộc chi Panax ở Việt Nam.

- Khóa phân loại các loài/thứ trong chi Panax 
Việt Nam.

- Quy trình kiểm định, kiểm soát xuất xứ và chất 
luợng các loài/thứ thuộc chi Panax ở Việt Nam 
và các sản phẩm có chứa các loài/thứ thuộc chi 
Panax ờ Việt Nam đồng bộ về hình thái thực 
vật, sinh học phân từ và hóa học đuợc thẩm định

Xét giao trực 
tiếp cho:

Viện Duợc 
liêu, Bộ Y tế.

14 5.2 Đe tài 2:

Nghiên cứu giải trình tụ 
hệ gen nhân (nuclear 
genome) của Sâm Ngọc 
Linh làm cơ sở lập bản 
đồ di truyền phục vụ 
công tác chọn tạo giống.

Hoàn thành đuợc việc giải 
trình tự hệ gen nhân của 
Sâm Ngọc Linh làm cơ sở 
lập bản đồ di truyền phục 
vụ công tác chọn tạo giống 
và bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ đối với Sâm Ngọc 
Linh.

- Trình tụ đầy đủ bộ gen nhân kèm theo chú giải 
các nhóm gen chức năng của Sâm Ngọc Linh 
đuợc đăng ký trên Ngân hàng gen quốc tế.

- Bản đồ phác thảo hệ gen nhân (draft genome) 
của Sâm Ngọc Linh đuợc đăng trên tạp chí ISI.

- Bộ chỉ thị phân tử đặc hiệu dùng trong phân 
loại và chọn tạo giống Sâm Ngọc Linh.

Tuyển chọn



15 5.3 Đe tài 3:

Nghiên cứu tuyển chọn 
giống Sâm Ngọc Linh 
cho năng suất, chất 
lượng cao và ổn đị 
phục vụ nhân giống ' 
sản xuất Sâm Ngọc Linh 
ở quy mô hàng hoá.

Thu thập, khảo nghiệm, 
tuyển chọn được giống 
Sâm Ngọc Linh cho năng 
suất, chất lượng cao và ổn 
định phục vụ nhân giống 
trong các mẫu giống thu 
thập kèm theo hồ sơ giống 
đề nghị Bộ NN&PTNT 
công nhận để sản xuất 
Sâm Ngọc Linh ở quy mô 
hàng hoá.

- Tập đoàn mẫu giống Sâm Ngọc Linh được th 
thập, phân loại, mô tả, đánh giá và lưu giữ trên c 
sở kế thừa các kết quả đã có và thu thập bổ sung.

- Báo cáo kết quả khảo nghiệm đánh giá các mẫu 
giống sâm thu thập từ doanh nghiệp, địa phương 
(bản mô tả hình thái, năng suất, chất lượng, tính 
ổn định ...).

- Giống Sâm Ngọc Linh cho năng suất, chất 
lượng cao và ổn định, phục vụ nhân giống để sản 
xuất Sâm Ngọc Linh ở quy mô hàng hoá phù 
hợp với vùng trồng sâm thuộc Quảng Nam và 
Kon Tum kèm theo hồ sơ giong đề nghị Bộ 
NN&PTNT công nhận cho đơn vị có mẫu giống 
được thu thập.

- Tối thiểu 05 mô hình trồng khảo nghiệm giống 
tại 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum với quy mô 
l-2ha/mô hình.

Tuyên chú

16 5.4 Dự án SXTN 1:

Hoàn thiện quy trình sản 
xuất và sử dụng giá thể 
nền hữu cơ, chế phẩm vi 
sinh vật chức năng 
chuyên dụng cho Sâm 
Ngọc Linh phục vụ sản 
xuất giống, canh tác ở 
quy m ô công nghiệp tại 
Quảng Nam và Kon 
Tum.

Hoàn thiện được quy trình 
sản xuất và sử dụng giá 
thể nền hữu cơ, chế phẩm 
vi sinh vật chức năng 
chuyên dụng cho Sâm 
Ngọc Linh phục vụ sản 
xuất giống, canh tác ở quy 
mô công nghiệp tại Quảng 
Nam và Kon Tum.

- Bộ cơ sở dữ liệu về thành phần, tính chất, tầng 
thảm mục, tầng đất mặt tại các vùng trồng sâm 
tại Quảng Nam và Kon Tum và mối quan hệ với 
tính chất, chất lượng Sâm Ngọc Linh thương 
phẩm.

- Quy trình sản xuất giá thể nền hữu cơ chuyên 
dụng từ nguồn nguyên liệu tại chỗ đảm bảo chất 
lượng tương đương nền hữu cơ tự nhiên phục vụ 
nhân giống và trồng Sâm Ngọc Linh.

Tuyển chọn



- Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật chức 
năng chuyên dụng phục vụ trồng Sâm Ngọc 
Linh.

- Tiêu chuẩn cơ sở của các sản phẩm.

- Quy trình sử dụng giá thể nền hữu cơ chuyên 
dụng trong nhân giống và trồng Sâm Ngọc Linh 
được Bộ NN&PTNT công nhận và được bảo hộ 
sở hữu trí tuệ.

- Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật chức 
năng trong ữồng Sâm Ngọc Linh được Bộ 
NN&PTNT công nhận.

- Báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng 
phát triển và động thái tích lũy hoạt chất của 
Sâm Ngọc Linh có sử dụng giá thể nền hữu cơ 
chuyên dụng và chế phẩm vi sinh vật chức năng.

- Giá thể nền hữu cơ chuyên dụng có chất lượng 
tương đương nền hữu cơ tự nhiên phục vụ trồng 
Sâm Ngọc Linh được cấp phép lưu hành: tối 
thiểu 500 tấn.

- Chế phẩm vi sinh vật chức năng với mật độ vi 
sinh vật có ích mỗi loại > 108 CFU/g (ml) được 
cấp phép lưu hành: tối thiểu 5.000 lít (hoặc kg).

- Mô hình sản xuất cây giống Sâm Ngọc Linh từ 
hạt trên nền giá thể hữu cơ chuyên dụng với tỷ lệ 
cây đủ tiêu chuẩn xuẩt vườn > 75%.

- Mô hình trồng sâm Ngọc Linh sử dụng giá thể nền 
hữu cơ chuyên dụng và chế phẩm vi sinh vật chức 
năng với năng suất tăng > 10% so với đối chứng.



17 5.5 Dự án SXTN 2:
Hoàn thiện quy trình sản 
xuất và sử dụng một 
chế phẩm sinh h 
phòng trừ bệnh hại 
chuyên dụng cho Sâm 
Ngọc Linh phục vụ sản 
xuất giống và canh tác ở 
quy mô công nghiệp tại 
Quảng Nam và Kon 
Tum,

Hoàn thiện được quy trình 
sản xuất và sử dụng một 
số chế phẩm sinh học 
phòng trừ bệnh hại chuyên 
dụng cho Sâm Ngọc Linh 
phục vụ sản xuất giống và 
canh tác ở quy mô công 
nghiệp tại Quảng Nam và 
Kon Tum đạt hiệu quả 
cao, an toàn với người sử 
dụng và thân thiện với môi 
trường.

- Bộ cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học, sin 
thái, quy luật phát sinh, phát triển và gây hại 
kèm theo mẫu tiêu bản (khô, ướt, lamen) của các 
đối tượng gây hại chính trên cây Sâm Ngọc Linh 
trồng tại tỉnh Quảng Nam và Kon Tum.
- Quy trình sản xuất 02 chế phẩm sinh học phòng 
trừ bệnh hại chuyên dụng cho Sâm Ngọc Linh 
phục vụ nhân giống và trồng Sâm Ngọc Linh.
- Tiêu chuẩn cơ sở của các sản phẩm.
- Quy trình sử dụng 02 chế phẩm sinh học phòng 
trừ bệnh hại chuyên dụng cho Sâm Ngọc Linh 
được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.
- 02 chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh hại được 
cấp phép lưu hành với mật độ vi sinh vật mỗi 
loại > 108 CFU/g (ml), hiệu lực phòng trừ bệnh 
hại > 75%, thời gian bảo quản > 12 tháng: tối 
thiểu 5.000 kg (hoặc lít)/chế phẩm.
- Mô hình sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ 
bệnh hại chuyên dụng cho Sâm Ngọc Linh tại 
Quảng Nam và Kon Tum đạt hiệu quả kinh tế 
tăng > 20% so với đối chứng.

Tuyên chc

6 Dự án KH&CN số 6:
Nghiên cứu tạo lập, 
quản lý và phát triển 
quyền sỏ’ hữu trí tuệ 
đối với nhãn hiệu 
chứng nhận “Sâm Việt 
Nam’’ cho Sâm Viẹt

- Tạo lập và bảo hộ được 
quyền đối vói nhãn hiệu 
chứng nhận “Sâm Việt 
Nam” cho Sâm Việt Nam 
và các sản phẩm có 
nguồn gốc từ Sâm Việt

- Nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Việt Nam” 
được tạo lập và xác lập quyền sử hữu trí tuệ 
tại Việt Nam và thị trường quốc tế.
- Bộ tiêu chí chứng nhận và phuong pháp 
chửng nhận đối với từng dạng sản phẩm đăng 
ký nhãn hiệu “Sâm Việt Nam”.

Xét giao trực 
tiếp cho:
Công ty 
TNHH tư 
vấn Aliat 
Legal, UBND 
Thành phố



Nam và các sản phẩm 
có nguồn gốc từ Sâm
Việt Nam.

Nam tại Việt Nam và thế 
giói.
- Xây dựng được mô 
hình tổ chức, quy chế 
quản lý và sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận "Sâm 
Việt Nam".
- Xây dựng được các giả
pháp đồng bộ nhằn
quản lý hiệu quả và phá
triển nhãn hiệu chứng
nhân “Sâm ViêtNam”.® •

- Mô hình tổ chức, quy chế quản lý và sử dụng 
nhãn hiệu chửng nhận "Sâm Việt Nam".
- Quy trình kiểm soát và quản lý hoạt động 
sản xuất Sâm Việt Nam và các sản phẩm chế 
biến có giá trị gia tăng từ Sâm Việt Nam gắn 
với hoạt động chửng nhận nhãn hiệu “Sâm 
Việt Nam” có ứng dụng công nghệ truy xuất 
nguồn gốc.
- Hệ thống nhận diện thương hiệu, hệ thống 
các phưong tiện quảng bá, xúc tiến thương 
mại và quy chế sử dụng hệ thống nhận diện 
thương hiệu.
- Cơ chế phối họp trong nước, song 
phương/đa phương để thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ cho Sâm Viêt Nam.
- Tối thiểu 20 sản phẩm được cấp quyền sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Việt Nam”.
- Tối thiểu 05 nhãn hiệu riêng và hồ sơ xác 
lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đối với 
sản phẩm mang nhãn hiệu chửng nhận "Sâm 
Viẹt Na

Hồ Chí 
Minh.

18 6.1 Đề tài 1:
Nghiên cứu tạo lập nhãn 
hiệu chứng nhận “Sâm 
Việt Nam .

- Tạo lập được nhãn hiệu 
chứng nhận “Sâm Việt 
Nam” cho cho Sâm Việt 
Nam và các sản phẩm có 
nguồn gốc từ Sâm Việt 
Nam.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu cơ sở pháp lý về 
việc tạo lập và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho 
sản phẩm quốc gia Sâm Việt Nam.

- Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng sản xuất, 
kinh doanh Sâm Việt Nam, sản phẩm có nguồn 
gổc từ Sâm Việt Nam kèm theo danh mục các 
sản phẩm có tiềm năng phát triển.

Xét giao trực 
tiếp cho:

Công ty 
TNHH tư vấn 
Aliat Legal, 
UBND Thanh 
phố HỒ Chí 
Minh.



- Bảo hộ được quyền của 
nhãn hiệu chúng nhận 
"Sâm Việt Nam" tại Việt 
Nam và thế giới.

- Xây dựng được quy chế 
quản lý và sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận "Sâm 
Việt Nam".

- Bộ tiêu chí chứng nhận và phương pháp chửng 
nhận đối với từng dạng sản phẩm đăng ký nhãn 
hiệu “Sâm Việt Nam”.

- Tổ chức sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Sâm 
Việt Nam” được xác định/thành lập.

- Biểu trưng (logo) nhãn hiệu chứng nhận “Sâm 
Việt Nam”.

- Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận “Sâm Việt Nam”.

- Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sâm 
Việt Nam” được hoàn thiện và được chấp nhận 
đăng ký tại Việt Nam.

- Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu “Sâm Việt Nam” 
được nộp và được chấp nhận đăng ký tại một số 
quốc gia, lãnh thổ nước ngoài có tiềm năng.

- Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 
sản phẩm Sâm Ngọc Linh được nộp và được 
chấp nhận đăng ký tại ít nhất 01 quốc gia trên 
thể giới ngoài Việt Nam.

Tổng cộng:
06 Dự án khoa học và công nghệ với 18 nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ, gồm 04 đề tài và 14 dự án SXTN./.


